
SỞ GS&ĐT KON TUM  

TRƯỜNG PT DTNT ĐĂK GLEI 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10  

NĂM HỌC 2024-2024 

 

TT Tổ hợp môn Môn Thuộc môn 

học 

Tên bộ sách Chủ biên/ tổng chủ 

biên 

Nhà xuất bản 

Môn 

bắt 

buộc 

Môn 

Tự 

chọn 

   

1 Nhóm 1 

1901-KHTN 

Văn x  Cánh Diều Lã Nhâm Thìn, Đỗ 

Ngọc Thống 

Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 

Toán x  Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Duy Khoái Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Tiếng Anh x  Global Success Hoàng Văn Vân Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Sử x  Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Hóa  x Cánh Diều Trần Thành Huế Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 
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Lý  x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Sinh  x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Phạm Văn Lập Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Tin  x Cánh Diều Hồ Sĩ Đàm; Hồ 

Cẩm Hà 

NXB Đại học Sư 

Phạm 

 

GDTC x  Cánh Diều- Bóng 

đá 

Đinh Quang Ngọc Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 

GDQP x  Cánh Diều   

Giáo dục 

địa phương 

x   Phạm Thị Trung Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Hoạt động 

trải nghiệm 

x  Cánh Diều Nguyễn Dục Quang Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 

2 Nhóm 1902 

Khoa học XH 

Văn x  Cánh Diều Lã Nhâm Thìn, Đỗ 

Ngọc Thống 

Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 

Toán x  Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Duy Khoái Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Tiếng Anh x  Global Success Hoàng Văn Vân Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Sử x  Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 



Lý  x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Địa  x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huỳnh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

GDKTPL  x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Minh 

Đoan, Trần Thị Mai 

Phương 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

CN (KT 

công 

nghiệp) 

 x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng, 

Đinh Triều Dương 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

GDTC x  Cánh Diều- Bóng 

đá 

Đinh Quang Ngọc Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 

GDQP x  Cánh Diều   

Giáo dục 

địa phương 

x   Phạm Thị Trung Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Hoạt động 

trải nghiệm 

x  Cánh Diều Nguyễn Dục Quang Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 

3 Nhóm 1903 - 

KHXH 

Văn x  Cánh Diều Lã Nhâm Thìn, Đỗ 

Ngọc Thống 

Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 

Toán x  Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Duy Khoái Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Tiếng Anh x  Global Success Hoàng Văn Vân Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 



Sử x  Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Lý  x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Địa  x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huỳnh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

GDKTPL  x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Minh 

Đoan, Trần Thị Mai 

Phương 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

CN (KT 

Lâm 

nghiệp -

Thủy sản) 

 x Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

GDTC x  Cánh Diều- Bóng 

đá 

Đinh Quang Ngọc Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 

GDQP x  Cánh Diều   

Giáo dục 

địa phương 

x   Phạm Thị Trung Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Hoạt động 

trải nghiệm 

x  Cánh Diều Nguyễn Dục Quang Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 
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